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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG HỌC ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU 
Khóa QH-2015-I/CQ ngành Cơ kỹ thuật 

(kèm theo Quyết định số:   /QĐ-ĐT ngày      /7/2018) 

1. Định hướng chuyên sâu: Thủy khí Công nghiệp và Môi trường 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15022209 Nguyễn Tuấn Anh 28/02/1997 Nam Hải Dương  
2  15022193 Lê Trung Dũng 11/08/1997 Nam Thanh Hóa  
3  15022197 Trần Anh Dũng 02/11/1997 Nam Thái Bình  
4  15022217 Phạm Tùng Dương 04/06/1997 Nam Hà Nội  
5  15020987 Nguyễn Minh Đức 15/02/1997 Nam Hà Nội  
6  15022194 Nguyễn Minh Hiếu 27/12/1997 Nam Bắc Ninh  
7  15022474 Phạm Công Hoan 19/05/1991 Nam Thái Bình  
8  15022417 Lê Quang Huy 23/06/1997 Nam Quảng Ninh  
9  15022164 Vũ Tùng Lâm 30/06/1997 Nam Hà Nội  
10  15021679 Phạm Doãn Luận 11/06/1997 Nam Ninh Bình  
11  15022192 Nguyễn An Ninh 20/09/1997 Nam Hà Nội  
12  15021171 Kim Văn Thưởng 29/09/1997 Nam Hà Nội  
13  15022195 Nguyễn Tuấn Trung 22/01/1997 Nam Hà Nội  
14  15022155 Nguyễn Thanh Tuyền 06/04/1991 Nam Hà Nội  

2. Định hướng chuyên sâu: Cơ học kỹ thuật biển 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15021670 Nguyễn Văn Đức 01/12/1997 Nam Hải Dương  
2  15022435 Nguyễn Ngọc Hải 05/10/1997 Nam Bắc Giang  
3  15021654 Vũ Việt Hoàng 23/08/1997 Nam Thái Bình  
4  15022213 Hoàng Tùng Lâm 14/03/1997 Nam Hà Nội  
5  15022455 Nguyễn Thành Lân 05/09/1997 Nam Hà Nội  
6  15022440 Kiều Quang Minh 06/12/1997 Nam Hà Nội  
7  15022238 Nguyễn Văn Minh 08/09/1997 Nam Hưng Yên  
8  15022180 Phạm Nhật Minh 02/11/1997 Nam Bắc Ninh  

3. Định hướng chuyên sâu: Công nghệ vũ trụ 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15022158 Nguyễn Tiến Đạt 05/05/1997 Nam Hà Nội  
2  15021176 Nguyễn Khắc Đệ 18/04/1997 Nam Bắc Ninh  
3  15021183 Nguyễn Trường Giang 13/05/1997 Nam Ninh Bình  
4  15022466 Nguyễn Trọng Khôi 17/03/1997 Nam Hà Nội  
5  15022787 Hoàng Kỳ Lân 26/05/1997 Nam Hưng Yên  
6  15021661 Nguyễn Công Mạnh 01/09/1997 Nam Vĩnh Phúc  
7  15021100 Lê Tuấn Nghĩa 10/04/1997 Nam Hà Nội  
8  15021648 Nguyễn Văn Nhất 24/08/1997 Nam Hà Nội  
9  15022147 Trương Thị Oanh 10/05/1997 Nữ Hải Dương  
10  15022420 Nguyễn Văn Quang 23/03/1997 Nam Bắc Ninh  
11  15022774 Phạm Quang Thái 10/08/1996 Nam Đắk Lắk  
12  15021175 Phạm Duy Thành 08/01/1997 Nam Hải Phòng  
13  15022232 Nguyễn Thị Thảo 02/05/1997 Nữ Đồng Nai  
14  15022170 Nguyễn Văn Thăng 22/04/1995 Nam Hà Nam  



 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
15  15022177 Dương Văn Tiến 02/07/1997 Nam Bắc Giang  
16  15021659 Lê Xuân Trường 02/01/1997 Nam Hưng Yên  
17  15022459 Bùi Xuân Tú 16/12/1997 Nam Hà Nội  
18  15020983 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1997 Nam Thanh Hóa  

4. Định hướng chuyên sâu: Vật liệu và kết cấu tiên tiến 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh Ghi chú 
1  15021174 Nguyễn Ngọc Anh 04/01/1996 Nam Hải Phòng  
2  15022781 Lê Khương Duy 26/12/1997 Nam Hà Nội  
3  15022143 Trần Hoan Huy 10/01/1997 Nam Nghệ An  
4  15022152 Vũ Thị Hường 08/06/1997 Nữ Hải Phòng  
5  15022475 Lê Đức Linh 26/12/1996 Nam Ninh Bình  
6  15022775 Phạm Thành Long 25/02/1997 Nam Hải Phòng  
7  15022461 Nguyễn Công Nhật 20/03/1996 Nam Nghệ An  
8  15022190 Phạm Minh Quang 20/06/1997 Nam Hà Nội  
9  15022446 Nguyễn Văn Quyền 04/07/1997 Nam Hà Nội  
10  15021651 Phí Kiên Quyết 24/03/1997 Nam Hà Nội  
11  15022777 Lê Vũ Thuần 22/03/1997 Nam Vĩnh Phúc  
12  15021192 Kim Anh Tuấn 10/09/1997 Nam Hải Dương  

Ấn định danh sách có 52 sinh viên. 
 


